
STT

Tỉnh, Thành 

Đoàn, Đoàn trực 

thuộc

Họ và tên Đơn vị công tác

I

1 Điện Biên ĐỖ XUÂN ĐIỀM Bộ đội Biên phòng Tỉnh Điện Biên

2 Lai Châu ĐỖ THANH BÌNH Cán bộ Công ty thuỷ điện Sơn La

3 Lào Cai TRIỆU TÒN KHÁCH Bộ đội tại Xã Nậm Tha, Văn bàn, Lào Cai

4 Sơn La HOÀNG THỊ LAN Cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La

5 Yên Bái ĐÀO THỊ HỆ
Nhân viên Phòng Tài chính - Kế hoạch, Huyện Lục 

Yên, Tỉnh Yên Bái

II

6 Bắc Kạn HÀ HIỀN THƢƠNG
Chuyên viên Ban Điều phối dự án Hỗ trợ kinh doanh 

cho nông hộ (CSSP) tỉnh Bắc Kạn

7 Cao Bằng NÔNG THỊ HƢƠNG GIANG Cán bộ Tỉnh Đoàn thanh niên Cao Bằng

8 Hà Giang SÙNG VĂN THẮNG Cán bộ Huyện đoàn Đồng Văn, Hà Giang

9 Lạng Sơn LƢƠNG THUỲ GIANG Cán bộ Phòng PA08, Công an tỉnh Lạng Sơn

10 Thái Nguyên NGUYỄN PHƢƠNG HUYỀN
Cán bộ Phòng CS Điều tra Tội phạm, Công an thành 

phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

11 Tuyên Quang ĐẶNG THỊ THÚY HẰNG 
Giáo viên Trƣờng Tiểu học Nhữ Hán xã Nhữ Hán 

huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

III

12 Bắc Giang PHAN THỊ TUYẾT CHINH
Cán bộ Chi cục thuế huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc 

Giang

13 Bắc Ninh HÀ THÁI SƠN Cán bô Tỉnh đoàn Bắc Ninh

14 Phú Thọ NGUYỄN THỊ THÚY Cán bộ Huyện đoàn Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

15 Vĩnh Phúc NGUYỄN HỒNG NHUNG Phó Bí thƣ Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc

IV

16 Hà Nam TRƢƠNG THỊ THÚY HẠNH Cán bộ Tỉnh đoàn Hà Nam

17 Hải Dƣơng NGUYỄN THỊ LÊ
Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp - 

Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Hải Dƣơng

18 Hƣng Yên
NGUYỄN HƢƠNG QUỲNH 

ANH
Công an tỉnh Hƣng Yên

19 Nam Định ĐỖ THỊ PHƢƠNG LINH Nhân viên Ngân hàng Vietcombank Nam Định

20 Ninh Bình NGUYỄN THỊ THỦY
Biên dịch viên tiếng Anh của Báo Ninh Bình, Tỉnh 

ủy Ninh Bình

21 Thái Bình LÊ THỊ XUÂN Cán bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình 

22 Hà Nội NGUYỄN THỊ HOÀ Cán bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội

V

23 Hà Tĩnh NGUYỄN THỊ HÀ LINH Công an thành phố Hà Tĩnh

24 Nghệ An VÕ THỊ THU GIANG
Cán bộ Báo Nghệ An, số 3 Lê Nin, Tp Vinh, Nghệ 

An

Bắc Trung Bộ
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Miền núi Tây Bắc Bộ

Miền núi Đông Bắc Bộ

Trung du Bắc Bộ

Đồng bằng Sông Hồng



25 Quảng Bình NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN
Cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Tỉnh 

Quảng Bình

26 Quảng Trị NGUYỄN THỊ LAN PHƢƠNG Nhân viên Ngân hàng BIDV Quảng Trị

27 Thanh Hóa NGUYỄN THỊ NGỌC Cán bộ Phòng PC02 Công an tỉnh Thanh Hóa

28 Thừa Thiên Huế
NGUYỄN THỊ THANH 

PHƢƠNG
Giảng viên Đai học Y Dƣợc Huế, Thừa Thiên Huế

VI

29 TP Đà Nẵng
PHAN NGUYỄN THU 

SƢƠNG
Cán bộ Sở Du lịch Đà Nẵng

30 Bình Định
PHẠM NGUYỄN THANH 

THUÝ

Phó Trƣởng Ban Thanh niên Trƣờng học Tỉnh đoàn 

Bình Định

31 Khánh Hòa NGUYỄN HOÀNG LAN
Cán bộ Ngân hàng Nhà nƣớc chi nhánh tỉnh Khánh 

Hòa

32 Ninh Thuận LÂM THỊ THU THẢO Cán bộ Tỉnh Đoàn Ninh Thuận

33 Phú Yên NGUYỄN THỊ TUYẾT VY Cán bộ Huyện đoàn Tây Hòa, Phú Yên

34 Quảng Nam HUỲNH TẤN CHÁNH
Tình nguyện viên tại Hội An Clean Up, thành phố 

Hội An, Quảng Nam

35 Quảng Ngãi BÙI THỊ THANH
Giáo viên Trƣờng THPT Bình Sơn, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi.

VII

36 Đắk Lắk VÕ TIẾN TUẤN NIÊ
Cán bộ Ban Thanh thiếu nhi Trƣờng học Tỉnh đoàn 

Đắk Lắk

37 Gia Lai NGUYỄN THỊ MAI HẢI
Cán bộ Toà án nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia 

Lai

38 Lâm Đồng NGUYỄN MẠNH LINH
Cán bộ Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Lâm 

Đồng

VIII

39 TP Hồ Chí Minh LÊ KHẢ HÂN

Cán bộ Phòng Thí nghiệm Công nghệ Sinh học Phân 

tử, trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG - 

HCM, thành phố Hồ Chí Minh

40
Bà Rịa - Vũng 

Tàu
NGUYỄN YẾN VY Cán bộ Huyện đoàn Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu

41 Bình Dƣơng LÊ TUẤN ANH Cán bộ Thành Đoàn Thủ Dầu Một. Bình Dƣơng

42 Bình Phƣớc NGUYỄN HOÀI NAM Cán bộ Thị Đoàn Phƣớc Long, Tỉnh Bình Phƣớc

43 Bình Thuận BÙI THỊ GIA TÚ
Bí thƣ Chi đoàn khu phố 9, phƣờng Phú Thủy, TP. 

Phan Thiết

44 Đồng Nai
NGUYỄN DƢƠNG THIÊN 

THANH
Cán bộ Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai

45 Tây Ninh LÊ  NGỌC MINH HÙNG Cán bộ Huyện đoàn Châu Thành, Tây Ninh

IX

46 Bến Tre VÕ TẤN VŨ Cán bộ Toà án nhân dân tỉnh Bến Tre

47 Đồng Tháp NGUYỄN THÀNH PHƢỚC Công an thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

48 Long An NGUYỄN PHƢƠNG QUỲNH Nhân viên Ngân hàng VietinBank CN Long An

49 Tiền Giang NGUYỄN KIM HUY BẰNG
Phó Bí thƣ Đoàn phƣờng 5, thành phố Mỹ Tho, Tiền 

Giang

50 Trà Vinh TRẦN NGỌC LIÊN
Giảng viên Khoa Quản lý Nhà nƣớc, Quản trị Văn 

phòng và Du lịch, Trƣờng Đại học Trà Vinh

Duyên hải Nam Trung Bộ

Tây Nguyên

Đông Nam Bộ

Đồng bằng Sông Tiền



51 Vĩnh Long HÀ THÁI MINH
Cán bộ Trung Tâm Y Tế Nguyễn Văn Thủ huyện 

Vũng Liêm, Vĩnh Long

X

52 TP Cần Thơ LÃ HOÀNG ĐẠT
Cán bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần 

Thơ

53 An Giang PHAN HUỲNH VỮNG
Cán bộ Ngân hàng Nhà nƣớc chi nhánh tỉnh An 

Giang

54 Bạc Liêu CHAU THI NHIEN
Cán bộ Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc 

Liêu

55 Cà Mau SỬ HUỲNH ANH
Chuyên viên Phòng đào tạo trƣờng Cao đẳng Cộng 

đồng Cà Mau

56 Hậu Giang BÙI HỮU LỘC Phó Bí thƣ Tỉnh đoàn Hậu Giang

57 Kiên Giang NGUYỄN VĂN TUẤN VŨ Giảng viên Khoa Du lịch - Cao Đẳng Kiên Giang

58 Sóc Trăng PHAN HÙNG LUẬT Công an thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

XI

59
Đoàn khối cơ 

quan Trung ƣơng
TRẦN ĐÌNH TUẤN

Ban Thanh niên Trƣờng học Trung ƣơng Đoàn, Đoàn 

khối cơ quan Trung ƣơng

60
Ban Thanh niên 

Quân đội
BÙI VĂN HẢI

Cán bộ Công ty TNHH MTV 59 - Bộ Tổng Tham 

mƣu, Ban Thanh niên Quân đội

61

Đoàn khối Doanh 

nghiệp Trung 

ƣơng

LÊ THU TRANG
Phòng Định Chế Tài Chính, NHTMCP Công Thƣơng 

Việt Nam, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ƣơng

62
Đoàn Thanh niên 

Bộ Công an
LÊ MINH HỒNG Cục An ninh nội địa, Đoàn Thanh niên Bộ Cộng an

XII

63 TP Hồ Chí Minh LÊ MAI HƢƠNG XUÂN

Phòng Thí nghiệm Công nghệ Sinh học Phân tử, 

trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG - HCM, 

thành phố Hồ Chí Minh

64
Ban Thanh niên 

Quân đội
NGUYỄN DIỆU LINH

Cán bộ Ban Khách hàng chiến lƣợc, Ngân hàng 

Quân đội MB Bank, Ban Thanh niên Quân đội

65
Ban Thanh niên 

Quân đội
PHẠM NGỌC MINH CHÂU

Cán bộ Ban Khách hàng chiến lƣợc, Ngân hàng 

Quân đội MB Bank, Ban Thanh niên Quân đội

66
Ban Thanh niên 

Quân đội
NGUYỄN NĂNG ANH TUẤN

Cán bộ Công ty TNHH MTV 59 - Bộ Tổng Tham 

mƣu, Ban Thanh niên Quân đội

67
Ban Thanh niên 

Quân đội
NGUYỄN TUẤN ANH

Cán bộ Viện Khoa Học công nghệ quân sự, Ban 

Thanh niên Quân đội

68
Ban Thanh niên 

Quân đội
NGÔ THÀNH ĐẠT

Cán bộ Trƣờng Sĩ Quan Công Binh, Ban Thanh niên 

Quân đội

69
Ban Thanh niên 

Quân đội
VÕ THỊ HA

Đoàn cơ sở Lữ đoàn Thông tin 575, Quân khu 5, Bộ 

Quốc Phòng, Ban Thanh niên Quân đội

70
Ban Thanh niên 

Quân đội

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG 

THẢO

Tổng Công Ty Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Vạn 

Xuân (VAXUCO)

71 Nghệ An PHAM BINH MINH Cán bộ Sở Tài chính Nghệ An

72
Ban Thanh niên 

Quân đội
NGUYỄN BẢO TRÂN

Cán bộ Ngân hàng Quân đội MB Bank, Ban Thanh 

niên Quân đội

18 thí sinh có điểm từ cao xuống thấp

Đồng bằng Sông Hậu

Cụm Đoàn trực thuộc



73 Yên Bái NÔNG THANH SƠN Cán bộ Huyện đoàn Lục Yên, Yên Bái

74
Ban Thanh niên 

Quân đội
TRẦN HẢI ĐƢỜNG

Cán bộ Trƣờng Sĩ Quan Công Binh, Ban Thanh niên 

Quân đội

75
Ban Thanh niên 

Quân đội
LÊ MINH PHÁT Tiểu đoàn 3, Trƣờng Sĩ quan Lục quân 2

76 Quảng Bình LÊ THỊ MINH TÂM
Nhân viên Ngân hàng Phát triển chi nhánh Quảng 

Bình, Quảng Bình

77 Nghệ An ĐẬU THỊ TRINH Công an tỉnh Nghệ An

78
Ban Thanh niên 

Quân đội
HOÀNG THI HÒA

Cán bộ Khối Vận hành, Ngân hàng Quân đội MB 

Bank, Ban Thanh niên Quân đội

79 TP Hồ Chí Minh NGUYỄN THỊ NGỌC TUYỀN
Giáo viên trƣờng THCS Lê Qúy Đôn, Quận 3, TP. 

Hồ Chí Minh

80 Vĩnh Long NGUYỄN BẢO TRÂN
Cán bộ Trung Tâm Y Tế Nguyễn Văn Thủ huyện 

Vũng Liêm


















